
Chế Tạo Cho Những Khởi Đầu 
KALEA LUNA

Thế Hệ Mới Của Dòng Thang Máy Sàn Nâng



Chế Tạo Cho Cuộc Sống.
Chúng tôi muốn tạo ra những chiếc thang máy đồng hành cùng bạn trên mọi bước 
đường trong cuộc đời, mang đến cho bạn sự tự do và thoải mái mà bạn cần, hôm nay 
và mai sau. Dòng thang máy mới của chúng tôi có thiết kế vượt thời gian, tiết kiệm tài 
nguyên và năng lượng hơn bao giờ hết, dễ dàng tùy chỉnh và nâng cấp, giúp bạn đưa 
ra những lựa chọn có ý nghĩa mang lại lợi ích cho cả bạn và hành tinh.
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Thanh lịch, tiện lợi và dễ dàng nâng 
cấp theo thời gian, Kalea Luna được 
thiết kế để biến mong muốn tự do và 
thoải mái của bạn thành hiện thực.

Kalea Luna. Chế Tạo Cho Những Khởi Đầu Mới.
Đôi khi, đã đến lúc cho một khởi đầu mới. Có thể bạn đang bắt đầu một dự án mới, xây 
dựng một ngôi nhà mới, thay đổi thiết kế nội thất của mình hoặc bước vào một giai đoạn 
mới trong cuộc đời. Dù cuộc sống của bạn đang có những thay đổi mới nào, Kalea Luna 
được chế tạo để trường tồn bền bỉ và luôn đồng hành cùng ước mơ của bạn.
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Vẻ Đẹp Toàn Diện
Từ Trong Ra Ngoài
Kalea Luna là một phần trong thế hệ thang máy bền vững và tiết kiệm không 
gian mới nhất của chúng tôi. Tiết kiệm năng lượng, trang nhã và tiện dụng, đây 
là một chiếc thang máy đẹp từ trong ra ngoài. Tiết kiệm tài nguyên khi chế tạo, 
vận hành tiết kiệm năng lượng và dễ hiện đại hóa theo thời gian, Kalea Luna là 
lựa chọn tuyệt vời cho bạn và cho hành tinh.
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Green (RAL 7033) 

– Màu xanh của cây xô thơm toát lên sự 
hài hòa tự nhiên và thư thái.
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Thiết Kế Cho 
Sự An Tâm Của Bạn

Trải nghiệm thiết kế thang máy thông minh và 
linh hoạt phù hợp với mọi phong cách, 

không gian và giai đoạn trong cuộc sống. 
Khám phá sự kỳ diệu của những khởi đầu mới.
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Thang Máy Thế Hệ Mới
Nằm trong thế hệ thang máy hoàn 
toàn mới của chúng tôi, Kalea 
Luna là mẫu thang máy tiết kiệm 
tài nguyên nhất từ trước đến nay, 
không chỉ về mặt quy trình sản xuất 
mà còn về hiệu suất năng lượng và 
tuổi thọ sản phẩm.

Xanh & 
Yên Lặng Thoải Mái
Để bạn yên tâm và thoải mái, Kalea 
Luna được trang bị hệ thống truyền 
động mới, nâng cấp của chúng tôi theo 
tiêu chuẩn. Được tối ưu hóa để giảm 
thiểu ma sát, thất thoát năng lượng và 
âm thanh, hệ thống truyền động mới 
cho phép thang máy của bạn mang 
Nhãn năng lượng A và giúp hoạt 
động của thang máy trơn tru và êm ái 
hơn bao giờ hết. Trên thực tế, chỉ cách 
thang máy vài mét, âm thanh phát ra 
nhỏ hơn 40 dB, khiến Kalea Luna trở 
thành lựa chọn hoàn hảo cho thư viện, 
phòng học và phòng ngủ.

Công Nghệ Thang Máy
Chế Tạo Để Trường Tồn
Mặc dù thang máy của chúng tôi được 
chế tạo để hoạt động bền bỉ nhưng 
chúng sẽ cần được nâng cấp và hiện đại 
hóa theo thời gian. Nhờ cấu trúc thông 
minh và linh hoạt của thế hệ thang máy 
mới của chúng tôi, việc cập nhật thang 
máy của bạn trở nên dễ dàng hơn bao 
giờ hết. Trên thực tế, hầu hết các thành 
phần và tính năng của Kalea Luna đều 
có thể được thêm hoặc thay thế chỉ 
trong vài giờ đồng hồ giúp tiết kiệm chi 
phí cho bạn và bảo vệ môi trường.



 

Thiết kế Công Thái Học Độc Đáo
Bảng điều khiển của Kalea Luna được trang bị đèn LED theo tiêu 
chuẩn, mang đến cho bạn công nghệ tương lai với thiết kế thái 
công học và thanh lịch. Hiển thị tầng là một tính năng thú vị khác 
với thiết kế trực quan, chỉ sáng lên dưới nút bấm của tầng mà bạn 
đến.
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Nút bấm gọi tầng công thái học

Đèn LED thanh lịch

Đèn báo hiển thị tầng trực quan

Tay vịn thoải mái vừa vặn

Chúng tôi học hỏi 
từ quá khứ 
để đổi mới 

cho tương lai



 

 Thang Máy Chế Tạo Sẵn - Kalea Luna
Trong khi các loại thang máy thông thường phải mất hàng tháng để 
chế tạo và hàng tuần để lắp đặt thì Kalea Luna có thể được giao trong 
vài tuần và lắp đặt chỉ trong vài ngày mà không cần xây dựng thêm. 
Bí quyết nằm ở thang máy chế tạo sẵn và tiết kiệm không gian của 
chúng tôi, vừa tránh được việc ảnh hưởng đến cấu trúc nền móng ban 
đầu của ngôi nhà vừa giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng 
ngày của gia đình bạn.

Giảm Chiều Cao Tầng Trên Cùng

Chiều cao tầng trên cùng chỉ từ 
2200mm (cửa bán tiêu chuẩn) và từ 
2400 mm (cửa tiêu chuẩn), vừa với 
hầu hết các ngôi nhà

Cửa Nhôm Thanh Lịch

Để tạo sự thoải mái cho bạn, cửa 
thang máy được làm bằng nhôm 
trọng lượng nhẹ và rất chắc chắn.

Công Nghệ Trục Vít Thông Minh

Hệ thống truyền động và trục vít 
với hệ thống tra dầu tự động, chắc 
chắn và đảm bảo độ tin cậy

Thang Không Phòng Máy

Hệ thống động cơ tích hợp trong 
giếng thang, không cần phòng 
máy riêng biệt.

Giếng Thang Toàn Cảnh Độc Đáo

Nhờ các tấm kính trong suốt, giếng 
thang toàn cảnh mang đến cho bạn 
khả năng truyền ánh sáng và tầm nhìn 
độc đáo.

Không Hố Pit

Thang máy có thể lắp đặt trực tiếp 
trên sàn với tấm ramp bằng nhôm 
trang nhã hoặc với hố pit chỉ 5cm.
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Cửa Panoramic Plus
Cửa Panoramic Plus là mẫu cửa tiêu 
chuẩn của Kalea Luna. Cửa luôn bao gồm 
tay nắm cửa trang nhã và nút gọi tầng   
công thái học với đèn nền.

Trần giật cấp
Phần chính giữa trần thang của Kalea 
Luna chìm xuống và được trang bị đèn 
viền LED tiết kiệm năng lượng để tạo ra 
hiệu ứng ánh sáng hào quang nhẹ nhàng, 
tạo cảm giác thư thái và dễ chịu cho mắt.

Tính năng tùy chọn ánh sáng độc đáo
Đèn LED của bảng điều khiển và các 
viền an toàn sàn thang trông bắt mắt 
và hiện đại. Trong khi đó, thanh an toàn 
phía trên sáng lên màu đỏ để cảnh báo 
bạn nếu bạn vô tình dựa vào nó.

Sang Trọng Là 
Tiêu Chuẩn Mới 
Của Chúng Tôi
Để chào mừng sự ra mắt của thế hệ thang máy 
hoàn toàn mới, chúng tôi mang đến một số 
tính năng tiêu chuẩn mới thú vị.

Trong Suốt Hoàn Toàn
Giếng thang và cửa thang máy toàn cảnh là tiêu 
chuẩn cho Kalea Luna. Được thiết kế để có độ 
trong suốt và khả năng truyền ánh sáng tối đa, 
kính mang đến cho bạn tầm nhìn 360° ngoạn mục.

  

360° 
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Để giúp bạn thoải mái tạo ra thiết kế thang máy hoàn hảo cho ngôi nhà hoặc dự án tòa nhà của 
mình, Kalea Luna mang đến nhiều kích cỡ thang máy và cung cấp nhiều tùy chọn lắp đặt.

Chiếc Thang Máy Giúp Bạn 
Chạm Tới Giấc Mơ

20 Kích Thước Thang Máy
Kalea Luna cung cấp cho bạn nhiều loại kích thước thang 
máy nhất trên thị trường để phù hợp với mọi nhu cầu và 
không gian. Trên thực tế, bạn có thể lựa chọn giữa 20 kích 
thước, trong đó kích thước nhỏ nhất phù hợp với không 
gian của tủ quần áo và kích thước lớn nhất đủ lớn để vận 
chuyển xe lăn và nhóm tối đa 5 người. Điều này cho phép 
Kalea Luna đáp ứng nhu cầu sử dụng của mọi thành viên 
trong gia đình.

Giếng Thang Thiết Kế Cho Mọi Không Gian
Kalea Luna được giao hàng với giếng thang bằng kính theo 
tiêu chuẩn. Ngoài ra, chúng tôi cũng có phiên bản giếng 
thang bằng thép. Giếng thang thép là một lựa chọn tuyệt vời 
nếu bạn muốn lắp đặt thang máy bên trong giếng thang có 
sẵn hoặc giếng thang được xây mới, trong khi giếng thang 
hoàn toàn bằng kính thường là lựa chọn hoàn hảo cho vị trí 
lắp đặt giữa cầu thang. Cũng có thể thoải mái kết hợp các 
tấm kính và thép ở tất cả các mặt của giếng thang.

Nếu Bạn Có Trần Nhà Thấp
Cửa tiêu chuẩn của Kalea Luna có thể được tùy chỉnh để 
phù hợp với trần nhà thấp. Đối với tầng trên cùng, chúng 
tôi cung cấp cửa cao 1,3m, hoàn hảo cho trần nhà rất thấp 
hoặc mái chéo.

Để biết thêm chi tiết và thông tin kỹ thuật, vui lòng tải xuống
Tài liệu thông số kỹ thuật và kích thước cho Kalea Luna từ 

trang web của chúng tôi: www.kalealifts.com.vn/
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Bộ Sưu Tập Màu Tiêu Chuẩn
Những nhà thiết kế sản phẩm của Kalea đã sáng tạo một bộ sưu tập gồm 7 màu sắc tuyệt đẹp, 
từ các tông màu trung tính, tinh tế đến các sắc thái lộng lẫy và rực rỡ. Mỗi màu sắc kết hợp với 
một màu sàn thang, tất cả đều được lựa chọn một cách kỹ lưỡng, mang đến cho bạn 7 thiết kế 
cân đối đẹp mắt để lựa chọn. Ngoài ra, bạn luôn có tùy chọn sáng tạo thiết kế riêng của mình 
với hơn 250+ màu RAL và các màu cao cấp có sẵn trong bộ sưu tập toàn cầu của chúng tôi.

Mẫu Sàn Thang Đạt Giải Thưởng
Lấy cảm hứng từ kết cấu của đá tự nhiên, bộ sưu tập Marmoleum Slate từng đoạt giải thưởng của 
Forbo có bề mặt dập nổi mang đến sự biến tấu thú vị và khả năng chống trơn trượt tuyệt vời. Mặc 
dù mỗi màu thang máy đi kèm với một loại sàn thang chọn trước, nhưng bạn có thể thoải mái 
chọn bất kỳ loại sàn Marmoleum Slate nào khác trong bộ sưu tập của chúng tôi hoặc loại sàn tùy 
chỉnh của riêng bạn.

Cornish Grey Welsh Slate New Foundland Slate Highland Black 
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Cửa Panoramic Plus
Mẫu cửa thang tùy chọn

Cửa Panoramic Plus
Mẫu cửa thang tiêu chuẩn

 Cửa Panoramic
Mẫu cửa thang tùy chọn

Bộ Sưu Tập Cửa Thang
Tất cả các mẫu cửa trong bộ sưu tập mới của chúng tôi đều được làm từ nhôm chắc chắn, trọng lượng nhẹ 
nhưng lại có thể chịu lực rất lớn và dễ dàng thay đổi, nâng cấp theo thời gian. Chúng tôi cung cấp cho bạn sự 
lựa chọn giữa cửa có bản lề đơn cổ điển và cửa saloon có bản lề đôi được cải tiến. Cửa Panoramic cũng được 
trang bị sẵn tay nắm cửa dài bên ngoài.

Cửa Saloon
Mẫu cửa thang tùy chọn

Cửa Panoramic
Mẫu cửa thang tùy chọn

Cửa saloon là cải tiến mới nhất của chúng tôi và có thiết kế nhẹ 
và thoáng để phù hợp với giếng thang toàn cảnh. Mô hình cửa 
bao gồm thiết bị mở cửa tự động được giấu kín theo tiêu chuẩn 
và tiết kiệm rất nhiều không gian trên mỗi lần di chuyển, do hai 
cánh cửa nhỏ cần ít không gian hơn để mở và đóng so với một 
cánh cửa lớn.

Cửa Thang Cải Tiến 
Mới Nhất Của Chúng Tôi
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Phụ Kiện Cửa Thang
Bộ sưu tập cửa của chúng tôi cung cấp nhiều loại phụ kiện hấp dẫn và thiết thực như 
dưới đây. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp thiết bị mở cửa tự động giấu kín và thiết bị giữ cửa 
mở, cũng như hệ thống khóa. Liên hệ với Kalea Lifts Việt Nam để biết thêm thông tin.

Đèn báo chỉ tầng
Hiển thị báo cho bạn biết thời điểm thang 
máy đến và cho biết hướng di chuyển.

Khóa trẻ em
Khóa trẻ em ngăn trẻ nhỏ sử dụng thang 
máy mà không có sự giám sát.

Đèn hắt chiếu sáng
Đèn chiếu sáng khi ra vào cửa thang máy 
và thông báo khi thang đến.

14

Graphite Black  (RAL 9011) 

– Màu đen luôn là biểu tượng cho sự 
mạnh mẽ và vượt thời gian.



Cải Tiến Tùy Chọn Ánh Sáng
Chúng tôi đã phát minh ra một loạt tùy chọn chiếu sáng được thiết kế tinh xảo để thực sự làm cho 
Kalea Luna của bạn tỏa sáng. Tất cả các tùy chọn chiếu sáng đều được thiết kế với công nghệ LED bền 
bỉ, tiết kiệm năng lượng và được lập trình để tự động tắt khi không sử dụng thang máy.

Trần thang với dải đèn LED 
Trần thang với dải đèn LED có thiết kế đơn 
giản và cổ điển mang đến ánh sáng dịu 
nhẹ và tinh tế.

Dải đèn LED vách bảng điều khiển
Dải đèn LED chạy dọc giếng thang phía 
bảng điều khiển là một sự lựa chọn tuyệt 
vời nếu bạn muốn tạo thêm hiệu ứng đèn 
độc đáo và hiện đại cho thang máy.

Trần giật cấp với đèn LED
Sự kết hợp giữa đèn âm trần và đèn LED 
giúp tăng cường ánh sáng và mang đến sự 
lộng lẫy cho ngôi nhà của bạn.

Tất cả các mẫu thang máy Kalea đều mang nhãn hiệu CE và trải qua quá trình kiểm tra chất lượng và thử nghiệm rộng rãi trước khi rời khỏi nhà máy của 
chúng tôi. Thang máy của chúng tôi là sản phẩm được chứng nhận tuân thủ Chỉ thị Máy móc Tiêu chuẩn An toàn Châu Âu 2006/42/EC. Thương hiệu Thang 
máy Kalea thuộc sở hữu của Cibes Lift Group AB ©. Để biết thêm chi tiết sản phẩm và thông tin về lựa chọn sản phẩm và phụ kiện, hãy liên hệ với Kalea 
Lifts. Thông tin sản phẩm này là thông tin chung và chúng tôi có quyền sửa đổi thiết kế và thông số kỹ thuật của sản phẩm. Độ lệch trong tái tạo màu sắc có 
thể xảy ra. © TẬP ĐOÀN THANG MÁY CIBES AB
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Thông số kỹ thuật 
Kalea Luna 

THANG MÁY SÀN NÂNG KALEA 



Thông số kỹ thuật 
Kalea Luna

17KALEA LUNA

 Tên sản phẩm Kalea Luna

 Vị trí lắp đặt Trong nhà

 Giếng thang Vách thép hoặc vách kính cường lực an toàn 2 lớp

 Số lượng kích thước 20

 Tải trọng 300/400/500 kg

 Nguồn điện
1 × 230 VAC, 50 Hz, 16 A, 3 × 2,5 mm² 
3 × 230 VAC, 50 Hz, 16 A, 5 × 2,5 mm² 
3 × 400 VAC, 50 Hz, 16 A, 5 × 2,5 mm²

 Tốc độ Tối đa 0.15 m/s

 Chiều cao đỉnh giếng Từ 2200mm (cửa bán tiêu chuẩn) và từ 2400 mm (cửa tiêu chuẩn) 

 Chiều cao tầng trên 
cùng tối thiểu 2400 mm (cửa)

 Độ sâu hố pít 0/50 mm

 Chỉ thị và Tiêu chuẩn MD 2006/42/EC, EN 81-41:2010 và 
EN 81-20:2020, chứng nhận SIL3

 Hệ truyền động Trục vít

 Hệ thống điều khiển Vi máy tính dựa trên chứng nhận SIL3

 Công suất 1.5 kW (Hệ truyền động được nâng cấp)

 Phòng máy Phòng máy tích hợp

 Số điểm dừng tối đas 6

 Hành trình tối đa 20 m

 Thiết kế cửa 3 hướng cửa linh hoạt

 Chức năng an toàn

Thanh an toàn và viền an toàn sàn thang, hệ thống cảnh báo quá tải, 
hệ thống dừng khẩn cấp và chuông báo động, hệ thống liên lạc khẩn cấp và  
pin dự phòng tự động đưa thang về thầng thấp hơn gần nhất trong trường 

hợp mất điện, hệ thống bảo vệ cửa cơ và điện, 
có thể kết nối với hệ thống báo cháy trong nhà.

 Thông số kỹ thuật kính Kính cường lực an toàn nhiều lớp (4.0mm + lớp PVB 0.76mm + 4.0mm)

 Thông số kỹ thuật đèn  Đèn LED, CCT 3000K, >50 LUX trên bảng điều khiển thang



Mẫu cửa thang tiêu chuẩn 
Kính cường lực an toàn nhiều lớp.

Panoramic Panoramic Plus Cửa Saloon
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Cửa thang sàn nâng

 Mẫu cửa thang Panoramic Panoramic Plus Cửa Saloon

 Loại cửa Cửa 1 cánh Cửa 1 cánh Cửa saloon 2 cánh

 Chất liệu Nhôm Nhôm Nhôm

 Loại kính Toàn cảnh Toàn cảnh tối đa Toàn cảnh tối đa

 Tay nắm cửa Tích hợp/Bên ngoài Bên ngoài N/A

 Mở cửa tự động Tùy chọn Tùy chọn Tiêu chuẩn

 Chiều cao tầng trên cùng 2400 mm ¹ 2400 mm ¹ 2400 mm ¹

 Tùy chọn cửa
Chúng tôi cung cấp nhiều loại tùy chọn cửa, như đèn chỉ báo tầng, đèn hắt sáng, 

tay nắm cửa, nút bấm gọi tầng từ xa, tấm bảo vệ cửa và các hệ thống khóa khác nhau. 
Hãy liên hệ nhân viên kinh doanh để biết thêm về các tùy chọn cửa thang của Kalea!

¹ Chiều cao trên cùng 2400 mm dành cho cửa có chiều cao thông thủy 2100 mm. Chiều cao thông thủy có thể tùy chỉnh 
(tăng/giảm) từng mức 100 mm. Khi chiều cao thông thủy của cửa được tùy chỉnh theo từng mức 100 mm, chiều cao trên cùng 
sẽ tăng/giảm tương ứng. Hãy liên hệ với Kalea để biết thêm thông tin.



AL5 AL5 with Handrail

Cửa Panoramic Cửa Panoramic Plus

Mẫu cửa thang bán tiêu chuẩn 
Kính cường lực an toàn nhiều lớp.

Cửa thang sàn nâng bán tiêu chuẩn

 Mẫu cửa thang Cửa Panoramic Cửa Panoramic Plus

 Loại cửa Cửa 1 cánh Cửa 1 cánh

 Chất liệu Nhôm và thép Nhôm và thép

 Loại kính Toàn cảnh Toàn cảnh tối đa

 Tay nắm cửa Bên ngoài N/A

 Mở cửa tự động Tùy chọn Tùy chọn

 Chiều cao tầng trên cùng 2200 mm 2200 mm

 Tùy chọn cửa
Chúng tôi cung cấp nhiều loại tùy chọn cửa, như đèn chỉ báo tầng, đèn hắt sáng, 

tay nắm cửa, nút bấm gọi tầng từ xa, tấm bảo vệ cửa và các hệ thống khóa khác nhau. 
Hãy liên hệ nhân viên kinh doanh để biết thêm về các tùy chọn cửa thang của Kalea!
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Lưu ý: Kích thước thông thủy có thể khác nhau tùy thuộc vào cấu hình thang máy. Vui lòng liên hệ Kalea để có số đo và bản vẽ cụ thể cho từng công 
trình.
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Kích thước thông thủy dòng thang sàn nâng Kalea Luna
                                                     Tất cả được tính theo mm, Chiều rộng x Chiều sâu (A/C x B/D)    

Kích thước
Sàn thang

Cửa mở 
cạnh A/C

Cửa mở 
cạnh A + C

Cửa mở 
cạnh B

Cửa mở 
cạnh A/C + B

Cửa mở cạnh 
A + C + B

Tải trọng 
(kg)

625 x 950 N/A N/A 1070 x 1040 N/A N/A 300

625 x 1150 N/A N/A 1070 x 1240 N/A N/A 300

625 x 1350 N/A N/A 1070 x 1440 N/A N/A 400/500 

625 x 1450 N/A N/A 1070 x 1540 N/A N/A 400/500 

825 x 850 1240 x 970 1240 x 1000 1270 x 940 1270 x 970 1270 x 1000 300

825 x 950 1240 x 1070 1240 x 1100 1270 x 1040 1270 x 1070 1270 x 1100 300

825 x 1150 1240 x 1270 1240 x 1300 1270 x 1240 1270 x 1270 1270 x 1300 300

825 x 1350 1240 x 1470 1240 x 1500 1270 x 1440 1270 x 1470 1270 x 1500 400/500 

825 x 1450 1240 x 1570 1240 x 1600 1270 x 1540 1270 x 1570 1270 x 1600 400/500 

1025 x 850 1440 x 970 1440 x 1000 1470 x 940 1470 x 970 1470 x 1000 300

1025 x 950 1440 x 1070 1440 x 1100 1470 x 1040 1470 x 1070 1470 x 1100 300

1025 x 1150 1440 x 1270 1440 x 1300 1470 x 1240 1470 x 1270 1470 x 1300 300

1025 x 1350 1440 x 1470 1440 x 1500 1470 x 1440 1470 x 1470 1470 x 1500 400/500 

1025 x 1450 1440 x 1570 1440 x 1600 1470 x 1540 1470 x 1570 1470 x 1600 400/500 

1125 x 850 1540 x 970 1540 x 1000 1570 x 940 1570 x 970 1570 x 1000 300

1125 x 950 1540 x 1070 1540 x 1100 1570 x 1040 1570 x 1070 1570 x 1100 300

1125 x 1150 1540 x 1270 1540 x 1300 1570 x 1240 1570 x 1270 1570 x 1300 300

1125 x 1350 1540 x 1470 1540 x 1500 1570 x 1440 1570 x 1470 1570 x 1500 400/500 

1125 x 1450 1540 x 1570 1540 x 1600 1570 x 1540 1570 x 1570 1570 x 1600 400/500 

1125 x 1550 1540 x 1670 1540 x 1700 1570 x 1640 1570 x 1670 1570 x 1700 400/500 



Kích thước thông thủy là kích thước tối thiểu của hố thang (chiều 
rộng x chiều sâu, mm) cần thiết để lắp đặt thang máy. 

Các hình vẽ dưới đây thể hiện kích thước thông thủy của 
thang máy chỉ có cửa mở ở cạnh B (B) hoặc có cửa ở mỗi cạnh 
(A+B+C), tùy thuộc vào kích thước thang máy. Các bảng bên 
dưới bản vẽ cho thấy kích thước thông thủy cho thang máy chỉ có 
cửa mở cạnh B hoặc chỉ cạnh A/C.

Để biết kích thước thông thủy cho tháng máy có hướng mở cửa 
khác vui lòng tham khảo bảng tại trang trước. Để biết kích thước 
thông thủy cho thang máy có cửa bán tiêu chuẩn ở tầng trên 
cùng, vui lòng liên hệ với Kalea để được tư vấn và gửi bản vẽ cụ 
thể cho từng công trình.

Kích thước thông thủy & Hướng mở cửa
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Chiều sâu sàn thang

Kích thước thông thủy (chiều sâu)
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A

B

C

D

62
5

1450

1540

10
70

Phương án 04 (mm)

Sàn thang 625 x 1450

Tải trọng 400/500 kg

Sức chứa Tối đa 5 người

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa Saloon
Cạnh B 1070 1540 1054 1016

Cạnh A/C N/A N/A N/A N/A
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D
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Phương án 03 (mm)

Sàn thang 625 x 1350

Tải trọng 400/500 kg

Sức chứa Tối đa 5 người

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa Saloon
Cạnh B 1070 1440 954 916

Cạnh A/C N/A N/A N/A N/A
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Phương án 01 (mm)

Sàn thang 625 x 950

Tải trọng 300 kg

Sức chứa Tối đa 4 người

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa Saloon
Cạnh B 1070 1040 754 716

Cạnh A/C N/A N/A N/A N/A
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Phương án 02 (mm)

Sàn thang 625 x 1150

Tải trọng 300 kg

Sức chứa Tối đa 4 người

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa Saloon
Cạnh B 1070 1240 854 816

Cạnh A/C N/A N/A N/A N/A
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Phương án 06 (mm)

Sàn thang 825 x 950

Tải trọng 300 kg

Sức chứa Tối đa 4 người

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa Saloon
Cạnh B 1270 1040 754 716

Cạnh A/C 1240 1070 654 616

Phương án 05 (mm)

Sàn thang 825 x 850

Tải trọng 300 kg

Sức chứa Tối đa 4 người

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa Saloon
Cạnh B 1270 940 654 616

Cạnh A/C 1240 970 654 616
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Phương án 07 (mm)

Sàn thang 825 x 1150

Tải trọng 300 kg

Sức chứa Tối đa 4 người

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa Saloon
Cạnh B 1270 1240 854 816

Cạnh A/C 1240 1270 654 616
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Phương án 08 (mm)

Sàn thang 825 x 1350

Tải trọng 400/500 kg

Sức chứa Tối đa 5 người

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa Saloon
Cạnh B 1270 1440 954 916

Cạnh A/C 1240 1470 654 616
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Phương án 09 (mm)

Sàn thang 825 x 1450

Tải trọng 400/500 kg

Sức chứa Tối đa 5 người

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa Saloon
Cạnh B 1270 1540 1054 1016

Cạnh A/C 1240 1570 654 616

Phương án 10 (mm)

Sàn thang 1025 x 850

Tải trọng 300 kg

Sức chứa Tối đa 4 người

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa Saloon
Cạnh B 1470 940 654 616

Cạnh A/C 1440 970 904 816
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Phương án 11 (mm)

Sàn thang 1025 x 950

Tải trọng 300 kg

Sức chứa Tối đa 4 người

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa Saloon
Cạnh B 1470 1040 754 716

Cạnh A/C 1440 1070 904 816
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Phương án 12 (mm)

Sàn thang 1025 x 1150

Tải trọng 300 kg

Sức chứa Tối đa 4 người

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa Saloon
Cạnh B 1470 1240 854 816

Cạnh A/C 1440 1270 904 816
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Phương án 13 (mm)

Sàn thang 1025 x 1350

Tải trọng 400/500 kg

Sức chứa Tối đa 5 người

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa Saloon
Cạnh B 1470 1440 954 916

Cạnh A/C 1440 1470 904 816
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Phương án 14 (mm)

Sàn thang 1025 x 1450

Tải trọng 400/500 kg

Sức chứa Tối đa 5 người

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa Saloon
Cạnh B 1470 1540 1054 1016

Cạnh A/C 1440 1570 904 816
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Phương án 15 (mm)

Sàn thang 1125 x 850

Tải trọng 300 kg

Sức chứa Tối đa 4 người

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa Saloon
Cạnh B 1570 940 654 616

Cạnh A/C 1540 970 954 916
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Phương án 16 (mm)

Sàn thang 1125 x 950

Tải trọng 300 kg

Sức chứa Tối đa 4 người

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa Saloon
Cạnh B 1570 1040 754 716

Cạnh A/C 1540 1070 954 916
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Phương án 17 (mm)

Sàn thang 1125 x 1150

Tải trọng 300 kg

Sức chứa Tối đa 4 người

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa Saloon
Cạnh B 1570 1240 854 816

Cạnh A/C 1540 1270 954 916
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Phương án 18 (mm)

Sàn thang 1125 x 1350

Tải trọng 400/500 kg

Sức chứa Tối đa 5 người

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa Saloon
Cạnh B 1570 1440 954 916

Cạnh A/C 1540 1470 954 916
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Phương án 19 (mm)

Sàn thang 1125 x 1450

Tải trọng 400/500 kg

Sức chứa Tối đa 5 người

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa Saloon
Cạnh B 1570 1540 1054 1016

Cạnh A/C 1540 1570 954 916
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Phương án 20 (mm)

Sàn thang 1125 x 1550

Tải trọng 400/500 kg

Sức chứa Tối đa 5 người

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa Saloon
Cạnh B 1570 1640 1054 1016

Cạnh A/C 1540 1670 954 916
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ĐÂY LÀ KALEA 
Kalea được thành lập vào năm 1898 tại Gothenburg, Thụy 
Điển và là một trong những thương hiệu thang máy lâu 
đời nhất vẫn còn tồn tại. Năm 2008, Kalea trở thành thành 
viên của Tập đoàn thang máy Cibes, một trong những nhà 
sản xuất thang máy trục vít tiết kiệm không gian lớn nhất 
thế giới. Thang máy được sản xuất tại 2 nhà máy của chúng 
tôi ở Gävle, Thụy Điển và ở thành phố Gia Hưng, tỉnh Triết 
Giang, Trung Quốc. Nhà máy và phòng nghiên cứu tại Trung 
Quốc được thành lập với mục đích cung cấp dịch vụ hoàn 
thiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tùy chỉnh của khách hàng ở 
thị trường Châu Á – Thái Bình Dương, giảm thời gian vận 
chuyển và nghiên cứu tạo ra những sản phẩm mới phù hợp 
hơn với khu vực. Sau đó các sản phẩm thang máy gia đình 
Kalea sẽ được phân phối tới hơn 70 quốc gia thông qua 
mạng lưới 200 đại lý được chứng nhận.
Truy cập www.kalealifts.com.vn để tìm hiểu thêm.

kalealifts.com.vn
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